
Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 60, Số 2B (2024): 132-138 

132 

 
DOI:10.22144/ctujos.2024.271 

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CHIẾU TIA CỰC TÍM ĐẾN  
HIỆU QUẢ SINH SẢN CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (Pila polita Deshayes, 1830) 
Lê Văn Bình1* và Ngô Thị Thu Thảo2 
1Nghiên cứu sinh Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 
2Trường Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 
*Tác giả liên hệ (Corresponding author): lvbinh654@gmail.com 

Thông tin chung (Article Information) 
 
Nhận bài (Received): 01/09/2023 
Sửa bài (Revised): 30/10/2023 
Duyệt đăng (Accepted): 22/11/2023 
 
Title: Effect of UV radiation time on 
reproductive efficiency of black apple 
snails (Pila polita Deshayes, 1830) 
 
Author(s): Le Van Binh* and Ngo Thi 
Thu Thao 
 
Affiliation(s): Can Tho University 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời gian chiếu tia cực tím 
khác nhau đến hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng (Pila polita). Thí 
nghiệm được bố trí trong bể có kích thước (1 × 1 × 1 m), mật độ 15 cặp 
ốc/m2 và mực nước trong bể ban đầu là 40 cm. Thí nghiệm gồm có 6 
nghiệm thức và mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần với các thời gian chiếu tia 
cực tím khác nhau như sau: 1) Đối chứng (không chiếu tia cực tím-UV0); 
2) Thời gian chiếu 15 phút (UV15); 3) Thời gian chiếu 30 phút (UV30); 
4) Thời gian chiếu 45 phút (UV45) và 5) Thời gian chiếu 60 phút (UV60). 
Ốc ở UV15 sinh ra số tổ trứng, tần suất sinh sản và tỉ lệ tham gia sinh sản 
(13,8 tổ/m2; 4,58 tổ/ngày/m2; 91,7%) và UV30 (13,7 tổ/m2; 4,56 
tổ/ngày/m2; 91,1%) cao hơn và khác biệt (p<0,05) so với nghiệm thức 
UV0, UV45 hay UV60. Kết quả cho thấy khối lượng tổ trứng và hạt trứng 
của ốc cái ở nghiệm thức từ UV15 đến UV45 (9,67-10,05g; 192-198 hạt 
trứng) cao hơn và khác biệt (p<0,05) so với UV0 và UV60 (8,43-8,58g; 
175-180 hạt trứng). Chất lượng trứng ốc và ốc con mới nở chịu ảnh hưởng 
của thời gian chiếu tia cực tím khác nhau. 
Từ khoá: Ốc bươu đồng, sinh sản, thời gian chiếu tia cực tím, tần suất 
sinh sản  
ABSTRACT 
This study aimed to evaluate the effects of UV exposure time on the spawning 
of black apple snails, Pila polita. The experiment was conducted in 1 m3 tanks 
(1×1×1 m) with a density of 15 pairs of broodstock snails/tank where the 
height of the water column at the beginning was 40 cm. The experiment 
included six treatments with 5 different water exchanging regimes: 1) Control 
(UV0); 2) UV irradiation time of 15 minutes (UV15); 3) UV irradiation time 
of 30 minutes (UV30); 4) UV irradiation of time 45 minutes (UV45) and 5) UV 
irradiation time of 60 minutes (UV60). Each treatment was replicated 3 times. 
The broodstock snails in the treatment UV-15 released the highest egg 
clutches, reproductive frequency, and efficiency rates (13.8 clutch/m2; 4.58 
clutch/day/m2; 91.7%) and UV30 (13.7 clutch/m2; 4.56 clutch/day/m2; 91.1%) 
were higher and different (p<0.05) if compared to the treatment No.UV, UV45, 
or UV60. The results showed that the weight of egg nests and numbers of egg 
per nest in the treatments UV15, UV30 and UV45 (9.67-10.05g; 192-198 egg) 
were higher and different (p<0.05) compared to UV0 and UV60 (8.43-8.58g; 
175-180 eggs). The quality of snail eggs and newly hatched snails were 
affected by different UV exposure times. 
Keywords: Black apple snail, UV radiation time, reproduction, 
reproductive efficiency 
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1. GIỚI THIỆU 

Lớp động vật chân bụng Gastropoda là lớp có 
thành phần loài phong phú nhất, chiếm khoảng 75 - 
80% số loài trong ngành động vật thân mềm hiện 
nay (McArthur & Harasewych, 2003). Ở Việt Nam 
có khoảng 70.000 loài thuộc lớp chân cbụng, trong 
đó, có khoảng 45.000 loài sống dưới nước ở cả 3 loại 
thủy vực nước mặn, lợ, ngọt (Chính, 1996). Đến 
nay, các nghiên cứu về sản xuất giống nhân tạo các 
loài thuộc lớp Chân bụng mới chỉ tập trung vào một 
số đối tượng có giá trị kinh tế cao như ốc hương, bào 
ngư, ốc nhảy và ốc đĩa (Moss et al., 1995; Thu và 
ctv., 2004; Sreejaya, 2008; Ninh, 2015). Theo 
Visser et al. (2010), các yếu tố môi trường bên ngoài 
như nhiệt độ, ánh sáng, hàm lượng oxy hòa tan, thức 
ăn, dòng chảy, mực nước và mùa vụ kết hợp với yếu 
tố bên trong đóng một vai trò thiết yếu trong việc 
điều chỉnh hoạt động sinh sản ở động vật thân mềm 
chân bụng. Các yếu tố này có thể tương tác với nhau 
cũng như với các cơ chế nội tiết và thần kinh để điều 
khiển hệ thống sinh sản (Koene, 2010). Gomot 
(1990) cho rằng những thay đổi của điều kiện môi 
trường dẫn đến sự thay đổi cấu trúc của cơ quan sinh 
sản và có tác dụng kích thích màng tế bào thần kinh 
nội tiết dẫn đến kích thích quá trình đẻ trứng 
(Dogterom et al., 1983; Joosse, 1984). Các nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng sự thay đổi của chu kỳ chiếu sáng, 
nguồn nước và hàm lượng oxy hòa tan sẽ kích thích 
chức năng sinh sản, trong khi thức ăn và mùa vụ có 
tác dụng ức chế khả năng sinh sản của một số loài 
thuộc lớp chân bụng (Dogterom et al., 1983); mặt 
khác, cường độ và thời gian chiếu sáng có tác dụng 
kích thích màng tế bào thần kinh nội tiết tiết ra 
caudodorsal kích thích quá trình đẻ trứng (Joosse, 
1984) hay nhiệt độ là yếu tố hạn chế sự phát triển 
của tinh trùng trong quá trình ngủ đông ở một số loài 
chân bụng (Gomot et al., 1989; Hunter & Stone, 
1986). Triệu (2016)  ghi nhận tỉ lệ ốc cái tham gia 
sinh sản (21,1%) và tần suất sinh sản là 6,3 tổ bằng 
phương pháp nâng cao cột nước hay nâng cao cột 
nước kết hợp với phun mưa để kích thích ốc bươu 
đồng sinh sản cao hơn so với giữ nguyên cột nước 
(3,3 tổ) hay giữ nguyên cột nước kết hợp với phun 
mưa (3,7 tổ). Bình (2011) ghi nhận sinh sản của ốc 
bươu đồng (Pila polita) trong điều kiện bán nhân tạo 
cho thấy trong nền đáy bùn ốc mẹ tham gia sinh sản 
cao hơn so với ốc trong nền đáy không bùn. Triệu 
(2016) cho rằng tỷ lệ ốc cái tham gia sinh sản đạt cao 
(21,1%) khi kích thích bằng phương pháp nâng cao 
cột nước so với phương pháp giữ nguyên cột nước 
(11,1 - 12,2%). Bình và Thảo (2019) cho thấy tăng 
50% chiều cao cột nước sẽ thu được tỷ lệ ốc bươu 
đồng tham gia sinh sản, tần suất sinh sản và sức sinh 

sản cao hơn so với tăng 25% và 100% chiều cao cột 
nước. Việc tìm ra phương pháp kích thích sinh sản 
hiệu quả góp phần phát triển quy trình sản xuất giống 
loài ốc này là rất cần thiết nhằm phát triển nghề nuôi. 
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian chiếu tia cực tím 
đến hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng cần được 
thực hiện nhằm tìm ra thời gian chiếu tia cực tím thích 
hợp cho quá trình sinh sản loài ốc này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí trong bể bạt nylon có 
kích thước (1×1×1 m), được vệ sinh sạch trước khi 
sử dụng, có nền đáy bùn dày 1 - 2 cm, trong điều 
kiện ngoài trời nhưng được che bởi lưới lan. Chiều 
cao cột nước trong bể trước khi kích thích sinh sản 
được duy trì ở mức 40 cm, lắp đặt hệ thống giá thể 
nổi vào bể, giá thể nổi được làm bằng tấm xốp với 
kích thước 0,2 × 0,3 m, trên mỗi tấm xốp bố trí hai 
chùm rễ cây lục bình. Ốc bố mẹ được chọn có kích 
thước 50,0 - 56,0 mm từ ao nuôi vỗ tại huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khi ốc đạt thành thục sinh 
dục giai đoạn III và  IV. Mật độ ốc được bố trí là 15 
cặp/m2 (tỉ lệ đực:cái là 1:1), đặc điểm phân biệt ốc 
đực và cái dựa trên tháp ốc, gai giao cấu của ốc đực 
cùng với độ xoắn và thẳng của xúc tu khi ốc vận 
động (Chu, 2011; Thảo và ctv., 2016), ốc được kích 
thích sinh sản định kỳ 2 lần/tháng theo chu kỳ thủy 
triều vào ngày 14 - 16 và 30 - 02 âm lịch, khoảng 
thời gian giữa 2 đợt kích thích sinh sản là 15 ngày. 
Thời gian thực hiện nuôi và kích thích sinh sản trong 
2,5 tháng. Lượng thức ăn cho ốc ăn mỗi ngày là 1-
1,5% khối lượng cơ thể. Thức ăn cho ốc ăn được 
phối chế sau đó ép thành dạng viên đường kính 1 
mm, với hàm lượng đạm là 25%  từ các nguyên liệu 
bột cá, bột đậu nành, bột mì tinh, dầu nành, vitamin, 
khoáng và chất kết dính). Ốc bố mẹ được cho ăn 2 
lần/ngày vào lúc 7 giờ sáng và 17 giờ chiều. 

Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức và mỗi 
nghiệm thức lặp lại 3 lần như sau: 1) đối chứng 
(không chiếu tia cực tím-UV0); 2) thời gian chiếu 
tia cực tím 15 phút (UV15); 3) thời gian chiếu tia 
cực tím 30 phút (UV30); 4) thời gian chiếu tia cực 
tím 45 phút (UV45) và 5) thời gian chiếu tia cực tím 
60 phút (UV60). Ốc bươu đồng được chiếu tia cực 
tím theo thời gian tương ứng với từng nghiệm thức. 
Ốc bươu đồng được vệ sinh sạch, xếp vào thùng xốp 
có kích thước dài × rộng × cao là 60 × 40 × 30 cm; 
phía trong của nắp thùng gắn 1 bóng đèn tia cực tím 
(Công ty Rạng Đông), công suất 15 w/bóng; đậy kín 
nắp thùng xốp và bật đèn tia cực tím theo thời gian 
tương ứng, sau đó chuyển ốc vào trong bể đẻ. Hệ 
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thống phun mưa nhân tạo được lắp đặt để phun nước 
theo thời gian quy định, thời gian phun mưa bắt đầu 
lúc 17 giờ chiều và kết thúc vào 7 giờ sáng hôm sau. 

2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
2.2.1. Yếu tố môi trường 

Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế vào lúc 7 giờ và 
14 giờ hàng ngày. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
nước như: hàm lượng oxy hòa tan, NH3/NH4

- 
(TAN), NO2

-, độ kiềm và pH được xác định hàng 
ngày (7 giờ sáng) bằng bộ test SERA (sản xuất tại 
Đức). 

2.2.2. Chỉ tiêu sinh học 

Tỷ lệ sống của ốc đực và cái (%). 

Tỷ lệ ốc tham gia sinh sản: Số tổ trứng thu 
được/Tổng số con cái × 100. 

Các số liệu sinh học: chiều dài (được xác định từ 
điểm không tiếp xúc với giá thể đẻ trứng và dài 
nhất), chiều rộng (được xác định từ điểm không tiếp 
xúc với giá thể đẻ trứng và rộng nhất), chiều cao 
(được xác định từ điểm tiếp xúc với giá thể đẻ trứng 
lên trên), khối lượng và thể tích tổ trứng ((Chiều dài 
+ chiều cao + chiều rộng) × 1.000; cm3), số hạt 
trứng/tổ (mỗi tổ trứng tách ra 5 hạt trứng để cân khối 
lượng trung bình của mỗi hạt (KLH); Khối lượng tổ 
trứng/KLH), đường kính (dùng thước kẹp đo ở nơi 
rộng nhất của hạt trứng) và khối lượng hạt trứng 
được thu thập sau 12 giờ từ khi phát hiện tổ trứng 
trong bể đẻ. 

Sức sinh sản thực tế (tổ trứng/m2): Tổng số tổ 
trứng trong 1 m2 bể kích thích. 

Số hạt trứng/tổ trứng: Tổng số hạt trứng trong 
mỗi tổ trứng mà ốc cái sinh ra. 

Tần suất sinh sản (tổ trứng/ngày/m2): Số tổ trứng 
được ốc cái sinh ra trong một ngày.  

Thời gian xuất hiện tổ trứng (giờ): Được xác 
định từ khi ốc cái được kích thích đến khi ốc cái đẻ 
tổ trứng đầu tiên. 

Tỷ lệ nở của tổ trứng được xác định: Số ốc con 
(con)/số hạt trứng (hạt) × 100. 

Thời gian ốc con xuất hiện đầu tiên (ngày): Thời 
gian tổ trứng được ấp đến khi xuất hiện ốc con đầu 
tiên. 

Thời gian nở (ngày): Thời gian tổ trứng được ấp 
đến khi tổ trứng nở ra ốc con hoàn toàn. 

Tốc độ nở (ngày): Thời gian xuất hiện ốc con 
cuối cùng (nở hết, ngày) - Thời gian xuất hiện ốc 
con đầu tiên (ngày). 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Phần mềm Excel 2019 được sử dụng để tính các 
giá trị trung bình, độ lệch chuẩn các số liệu thu thập 
được. Phân tích ANOVA một nhân tố trong phần 
mềm SPSS 22.0 được sử dụng để so sánh thống kê 
các giá trị trung bình giữa các nghiệm thức ở mức p 
< 0,05 bằng phép thử Duncan. Các số liệu có đơn vị 
phần trăm (%) được chuyển đổi arcsin trước khi xử 
lý thống kê. 

3. KẾT QUẢ 
3.1. Biến động các yếu tố môi trường  

Nhiệt độ không khí trung bình buổi sáng 28,5oC 
(từ 26,5 đến 30,3oC) và buổi chiều 31,7oC (từ 28,5 
đến 34,4oC), trong khi đó nhiệt độ nước trung bình 
trong bể kích thích ốc sinh sản buổi sáng có nhiệt độ 
từ 26,6 đến 27,0oC và buổi chiều từ 30,2 đến 30,7oC. 
Các yếu tố môi trường khác như độ kiềm, pH, oxy, 
TAN và NO2

- biến động không lớn trong quá trình 
thí nghiệm. Nhìn chung, các yếu tố môi trường nước 
trong thời gian thí nghiệm của các nghiệm thức dao 
động trong giới hạn thích hợp cho ốc bươu đồng sinh 
sản (Bảng 1). 

Bảng 1. Giá trị trung bình của các yếu tố môi trường trong bể kích thích sinh sản ốc bươu đồng  

Chỉ tiêu Các phương pháp kích thích sinh sản 
UV0 UV15 UV30 UV45 UV60 

Nhiệt độ KK sáng (oC) 28,5±0,8 
31,7±1,0 Nhiệt độ KK chiều (oC) 

Nhiệt độ sáng (oC)  27,0±0,5  26,6±0,5  26,8±0,5  26,7±0,5  26,8±0,4 
Nhiệt độ chiều (oC) 30,7±0,5 30,2±0,6 30,4±0,7 30,3±0,6 30,4±0,5 
pH 7,49±0,51 7,56±0,47 7,54±0,48 7,46±0,50 7,61±0,47 
Oxy (mg O2/L) 4,83±0,18 4,79±0,18 4,78±0,25 4,81±0,16 4,80±0,13 
NH4

+/NH3 (TAN, mg/L) 0,49±0,13 0,49±0,11 0,49±0,13 0,50±0,12 0,49±0,10 
NO2

- (mg/L) 0,47±0,12 0,49±0,11 0,46±0,10 0,47±0,12 0,47±0,08 
Độ kiềm (mgCaCO3/L) 65,8±4,4 67,5±4,4 66,5±4,6 66,3±4,6 66,5±4,7 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05); KK: Không khí 
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3.2. Tỉ lệ sống của ốc bố mẹ trong quá trình 
theo dõi sinh sản 

Trung bình tỉ lệ sống của ốc cái ở nghiệm thức 
UV0 (80,6%), UV15 (80,6%), UV30 (77,8%) cao 

hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với UV45 
(72,8%) và UV60 (62,5%) (Bảng 2). Tỉ lệ sống của 
ốc đực ở nghiệm thức UV0 (85,0%); UV15 (82,8%) 
và UV30 (80,6%) cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với UV45 (75,0%) và UV60 (74,2%). 

Bảng 2. Tỉ lệ sống của ốc bươu đồng dưới ảnh hưởng của các phương pháp kích thích sinh sản 

Chỉ tiêu Các phương pháp kích thích sinh sản 
UV0 UV15 UV30 UV45 UV60 

Ốc cái 80,6±1,0c 80,6±2,5c 77,8±1,0c 72,8±1,0b 62,5±1,2a 
Ốc đực 85,0±1,9b 82,8±1,0b 80,6±1,0b 75,0±2,9a 74,2±1,2a 
Ốc đực + Ốc cái 82,8±0,5d 81,7±0,8d 79,2±0,4c 73,9±1,0b 68,3±0,4a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

3.3. Các chỉ tiêu về trứng ốc bươu đồng được 
sinh ra từ các phương pháp kích thích 
sinh sản khác nhau 

Tỷ lệ ốc tham gia sinh sản ở nghiệm thức UV15 
là cao nhất (91,7%), kế đến UV30 (91,1%) cao hơn 
(p<0,05) so với No.UV (43,9%) và UV60 (45,6%). 

Tương tự, ở nghiệm thức UV15 có số tổ trứng và tần 
suất sinh sản lần lượt là (13,75 tổ/m2, 4,58 
tổ/ngày/m2), kế đến UV30 (13,67 tổ/m2, 4,56 
tổ/ngày/m2) và khác biệt (p<0,05) so với No.UV 
(6,58 tổ/m2, 2,19 tổ/ngày/m2) hay UV60 (6,83 tổ/m2, 
2,28 tổ/ngày/m2). 

Bảng 3. Các kết quả liên quan đến trứng do ốc bươu đồng sinh sản từ các phương pháp kích thích sinh 
sản khác nhau 

Chỉ tiêu Thời gian chiếu tia UV 
UV0 UV15 UV30 UV45 UV60 

Tỉ lệ ốc tham gia sinh sản (%) 43,9±5,9a 91,7±2,9c 91,1±2,5c 72,2±4,8b 45,6±2,5a 
Sức sinh sản thực tế (tổ/m2) 6,58±0,88a 13,75±0,43c 13,67±0,38c 10,83± 0,72b 6,83±0,38a 
Tần suất sinh sản (tổ/ngày/m2) 2,19±0,29a 4,58±0,14c 4,56±0,13c 3,61±0,24b 2,28±0,13a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

3.4. Kích thước và khối lượng tổ trứng ốc 
bươu đồng được sinh ra từ các phương 
pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Các chỉ tiêu về khối lượng, chiều dài, chiều rộng, 
chiều cao, thể tích tổ trứng, khối lượng và đường 
kính hạt trứng được trình bày ở Bảng 4. Ốc cái được 
kích thích bằng phương pháp UV15 sinh sản ra tổ 
trứng có khối lượng và số trứng (10,05 g/tổ, 198 

trứng/tổ), kế đến phương UV30 (9,79 g/tổ; 192 
trứng/tổ) và phương pháp UV45 (9,67 g/tổ; 198 
trứng/tổ) cao hơn (p <0,05) so với phương pháp 
No.UV (8,58 g/tổ; 180 trứng/tổ) và phương pháp 
UV60 (8,43 g/tổ; 175 trứng/tổ). Các chỉ tiêu về 
chiều dài, chiều rộng, chiều cao, thể tích tổ trứng, 
khối lượng và đường kính hạt trứng ở nghiệm thức 
UV15 cao hơn (p <0,05) so với nghiệm thức No.UV 
và UV60. 

Bảng 4. Kích thước và khối lượng tổ trứng ốc bươu đồng được sinh ra từ các phương pháp kích thích 
sinh sản khác nhau  

Chỉ tiêu Thời gian chiếu tia UV 
UV0 UV15 UV30 UV45 UV60 

Số trứng/tổ trứng  180±8a 198±5b 192±6ab 198±16b 175±2a 
Khối lượng tổ trứng (g) 8,58±0,29a 10,05±0,36b 9,79±0,23b 9,67±0,73b 8,43±0,04a 
Chiều dài tổ trứng (mm) 37,4±1,8a 39,1±0,5b 39,1±0,1b 38,6±0,8b 37,0±0,7a 
Chiều rộng tổ trứng (mm) 29,7±0,9a 30,5±0,7a 30,2±0,6a 30,0±0,1a 29,5±0,8a 
Chiều cao tổ trứng (mm) 26,6±0,5a 27,0±0,2ab 27,6±0,5b 27,8±0,3b 27,0±0,6ab 
Thể tích tổ trứng (cm3) 29,7±1,2a 32,3±1,0b 33,1±0,3b 32,6±0,9b 29,8±1,5a 
Khối lượng hạt trứng (mg) 48,0±0,9a 51,4±0,4b 51,0±0,4b 48,8±0,3a 48,5±0,1a 
Đường kính trứng (mm) 4,94±0,03a 5,07±0,02b 5,05±0,04b 4,97±0,02a 4,94±0,04a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 
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Tỉ lệ nở của ốc bươu đồng đạt cao nhất ở nghiệm 
thức UV15 (84,6%), kế đến là UV30 (84,5%)  khác 
biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với UV45 (80,0%), 
UV60 (76,1%) hay No.UV (78,9%), nhưng tỉ lệ 
sống khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05) giữa các 
nghiệm thức UV15 và UV30 (Bảng 4). Thời gian 
xuất hiện ốc con, tốc độ nở ngắn hơn (p<0,05) của 
trứng ốc bươu đồng được sinh ra từ UV15 - UV30 
lần lượt (17,8 - 17,9 ngày; 2,66 - 2,71 ngày) so với 

nghiệm thức đối chứng (18,5 ngày, 3,68 ngày) hay 
chiếu tia 60 phút (18,4 ngày, 3,55 ngày). 

Ở các nghiệm thức UV15 - UV45, ốc con mới 
nở có khối lượng và chiều cao  (26,6 - 27,5 mg; 4,25 
- 4,27 mm) luôn lớn hơn (p<0,05) so với nghiệm 
thức đối chứng No.UV (25,4 mg, 4,12 mm) và 
UV60 (25,1 mg, 4,10 mm). 

Bảng 5. Trung bình tỉ lệ nở, thời gian nở, tốc độ nở của trứng ốc bươu đồng được sinh ra từ các phương 
pháp kích thích sinh sản khác nhau 

Chỉ tiêu Thời gian chiếu tia UV 
UV0 UV15 UV30 UV45 UV60 

Tỉ lệ nở (%) 78,9±0,6b 84,6±1,9c 84,5 ±0,6c 80,0±0,3b 76,1±1,5a 
Thời gian xuất hiện ốc con (ngày) 18,5±0,1c 17,9±0,2a 17,8±0,1a 18,2±0,2b 18,4±0,1bc 
Tốc độ nở (ngày) 3,68±0,22b 2,71±0,16a 2,66±0,02a 2,73±0,15a 3,55±0,35b 
Khối lượng ốc mới nở (mg) 25,4±0,6a 27,1±0,5b 27,5±0,3b 26,6±0,3b 25,1±0,3a 
Chiều cao ốc mới nở (mm) 4,12±0,02a 4,25±0,02b 4,27±0,02b 4,26±0,06b 4,10±0,01a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

4. THẢO LUẬN 

Koene et al. (2009) cho rằng các yếu tố môi 
trường như nhiệt độ, nguồn nước, chất lượng nước, 
dòng chảy,... đóng một vai trò thiết yếu trong việc 
điều chỉnh sinh sản ở một số loài thuộc lớp chân 
bụng, đồng thời các yếu tố này có thể tương tác với 
nhau cũng như với các cơ chế nội tiết và thần kinh 
để điều chỉnh quá trình sinh sản. Một số tác giả khác 
cũng đã khẳng định những thay đổi điều kiện môi 
trường mang lại sự thay đổi hoạt động sinh sản của 
động vật thân mềm (thúc đẩy noron nội tiết tố, noron 
cơ lưng hay thùy sau) (Koene, 2010; Visser et al., 
2010). Sự thay đổi của nhiệt độ, nguồn nước, dòng 
chảy là một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến cơ chế nội tiết và thần kinh điều khiển hệ thống 
sinh sản, dẫn đến thay đổi của cấu trúc sinh sản (tế 
bào túi, hormone đẻ trứng) của lớp chân bụng 
(Koene, 2010; Visser et al., 2010) và có tác dụng 
kích thích tế bào thần kinh nội tiết, kích thích quá 
trình đẻ trứng (Joosse, 1984; Goldman, 2001). Kết 
quả ghi nhận thời gian chiếu tia cực tím đã ảnh 
hưởng đáng kể đến tỉ lệ ốc bươu đồng tham gia sinh 
sản, đáng chú ý nhất là UV15 - UV30 có hiệu quả 
sinh sản tốt hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ánh 
sáng sẽ làm kích thích chức năng sinh sản, ánh sáng 
có tác dụng kích thích màng tế bào thần kinh nội tiết 
tiết ra caudodorsal kích thích quá trình đẻ trứng 
(Dogterom et al., 1983, Joosse, 1984; Goldman, 
2001). 

Bình và Thảo (2019) ghi nhận khi kích thích 
bằng phương pháp giảm 75% chiều cao cột nước 
(nhiệt độ 30,5°C) tỉ lệ sống của ốc bươu đồng cái và 

đực lần lượt (72,2% và 76,1%), khi kích thích bằng 
phương pháp giảm 15%  chiều cao cột nước (nhiệt 
độ 29,5°C) tỉ lệ sống của ốc bươu đồng cái và đực 
tăng lên (81,7%-cái, 84,4%-đực). Ngoài ra, ốc cái có 
tỉ lệ sống luôn thấp hơn so với ốc đực trong tất cả 
các phương pháp kích thích sinh sản, kết quả nghiên 
cứu này tương đồng với kết quả nghiên cứu của 
Thảo và ctv. (2016) hay Bình và Thảo (2017b) và 
Bình và Thảo (2019). Quan sát quá trình sinh sản 
của ốc bươu đồng ghi nhận được thời gian ốc bắt cặp 
chỉ khoảng 30 phút đến 2 giờ, trong khi đó ốc cái 
tham gia đẻ trứng thì phải mất từ 8 đến 12 giờ và ốc 
cái rất yếu sau khi hoàn tất quá trình đẻ trứng, cho 
nên ốc cái có thể mẫn cảm hơn ốc đực khi đối phó 
với các điều kiện môi trường, gia tăng việc đầu tư 
năng lượng cao hơn cho sinh sản thì sức đề kháng sẽ 
giảm xuống (Chu, 2011; Thảo và ctv., 2016).  

Ramnarine (2003) ghi nhận khi mức nước ban 
đầu 10 cm và để bốc hơi tự nhiên hoặc tháo cạn chỉ 
còn 2 cm cho kết quả ốc bươu vàng Pomacea urceus 
bố mẹ bắt cặp và tham gia sinh sản là 100% và trong 
trường hợp mức nước được duy trì 10 cm thì không 
thấy ốc bố mẹ bắt cặp và đẻ trứng. Triệu (2016) sử 
dụng phương pháp nâng cao cột nước hay nâng cao 
cột nước kết hợp với phun mưa để kích thích ốc 
bươu đồng sinh sản thì tỉ lệ ốc cái tham gia sinh sản 
(21,11%), cao hơn so với giữ nguyên cột nước 
(11,11%) hay giữ nguyên cột nước kết hợp với phun 
mưa (12,2%). Bình & Thảo (2019) thu được kết quả 
tỉ lệ ốc cái tham gia sinh sản (60,6%), khi kích thích 
bằng phương pháp giảm 75% chiều cao cột nước 
hay giảm 50% chiều cao cột nước (58,3%) và khác 
biệt (p <0,05) so với giảm 25% chiều cao cột nước 
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(35,3%) hay giảm 100% chiều cao cột nước 
(40,3%).  

Bình & Thảo (2019) khi kích thích sinh sản bằng 
phương pháp giảm 50% đến 75% chiều cao cột nước 
thu được số tổ trứng ốc bươu đồng sinh sản và tần 
suất sinh sản (8,75-9,08 tổ/m2; 2,92-3,03 
tổ/ngày/m2) cao hơn so với giảm 25% chiều cao cột 
nước hay giảm 100% chiều cao cột nước (5,29-6,04 
tổ/m2; 1,76-2,02 tổ/ngày/m2). Triệu (2016) sử dụng 
phương pháp nâng cao cột nước hay nâng cao cột 
nước kết hợp với phun mưa để kích thích ốc bươu 
đồng sinh sản thì tần suất sinh sản là 6,3 tổ/m2, cao 
hơn so với giữ nguyên cột nước (3,3 tổ/ngày/m2) hay 
giữ nguyên cột nước kết hợp với phun mưa (3,7 
tổ/m2). 

Các chỉ tiêu của tổ trứng ốc bươu đồng (số hạt 
trứng trong tổ trứng, khối lượng, chiều dài, chiều 
rộng, chiều cao, thể tích tổ trứng, khối lượng và 
đường kính trứng) của nghiên cứu này chịu tác động 
của các phương pháp kích thích sinh sản khác nhau, 
điều có thể khẳng định kích thích bằng phương 
pháp chiếu tia cực tím với thời gian khác nhau đã 
ảnh hưởng đến hiệu quả sinh sản của ốc bươu đồng. 
Cường độ và thời gian chiếu sáng có tác dụng kích 

thích màng tế bào thần kinh nội tiết tiết ra 
caudodorsal kích thích quá trình đẻ trứng (Joosse, 
1984). So với các nghiên cứu trước đây (Triệu, 2016; 
Bình & Thảo, 2017; Bình & Thảo, 2019), các chỉ 
tiêu đánh giá hiệu quả sinh sản như số hạt trứng trong 
tổ trứng, khối lượng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, 
thể tích tổ trứng, khối lượng và đường kính trứng 
không có sự ảnh hưởng bởi các thời gian chiếu tia 
UV khác nhau trong quá trình kích thích ốc sinh sản. 

5. KẾT LUẬN 

Tỉ lệ sống của ốc bươu đồng khi kích thích sinh 
sản bằng phương pháp chiếu tia cực tím 15 phút  cao 
hơn so với chiếu tia cực tím 45 và 60 phút. 

Thời gian chiếu tia cực tím từ 15 đến 30 phút dẫn 
đến tỉ lệ ốc bươu đồng tham gia sinh sản, tần suất 
sinh sản và sức sinh sản cao hơn so với các phương 
pháp kích thích sinh sản khác. 

Chất lượng trứng ốc và ốc con mới nở chịu ảnh 
hưởng của các thời gian chiếu tia cực tím khác nhau. 
Thời gian chiếu tia cực tím 15 phút  có kết quả vượt 
trội hơn so với các thời gian chiếu tia cực tím từ 30 
đến 60 phút. 
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